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Citicolin 1000mg/4ml
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5 ampoules x 4ml/5 ống x 4ml

For IM & IV/Tiêm bắp & tĩnh mạch

2E
|p
9U
II
2

 

'$SMEDLAC
" MEDLAC PHARMA ITALY CO. LTD,     

Batch No/S6 lô Sx:

Mfg. Date /NSX:
Exp. Date/ HD:

 

 

 

JON BH $2UL YODUL UGANH ‘967 OQH - Hud] 994 O09 Bugng ‘6z7wWy Ci °OD Ail YWaWHd DVTdaW
‘207 DOH 009 EyBu Bugs nuy ‘ovo eyGu Bugg déiyBu Bugs nuy

ÁIDII DWWOUg SDIPEW WU SONP }ONx UBS HHNI Ay Buga. \/ | q~Wx
snx ups DUN

SOOL‘NYNHD NZL S$JOINJODJNUBW “2:2257

'Bups yUD YUDI 'D,0€ ‘4YBI] Woy JOOJoud “2,06 MO|Eq

" LONP OP 4@IUU ‘QUA ION Nw Ove einjoledwe} fd ‘eopid Aig a9vaols

6Bunp ns upp Bugny ọI BuoJI Söp UIX 11©SU| J©|JD©| ©U ©©S sD@|dj

:O2YH% NI SNOQHL SVD VA ‘NOLLWINSOINI 4SHLO UNV

©nna HOYOS ‘ONNG Nan NOI1VISININGV '39YSOOG
‘HNIG jHO ©NQH2 'HNÍG JRS 'NOIIYOIGNIYð1NO2 'NOILVOIGNI

p DñA ©önp pL JUIp'enẽnmmmmmmd $'b sueIdiox3

"'1OU UIIOSIIIO Swo00l * * (WUINIPOS SUI|OSIHID

 

  

 

Đubp IJonp) UIIoSIIO :‡Ðu9 OOH SD) UJJOOIJIO :‡ueIpeJÔu| ©AJt2v
:opu2 Buo IoIAI SUIDJUOD ©InoduIp u2D3

:NÿHd HNYVHi :NOIIISOdINOĐ

Juuy/ÖUUOOOL UIO2DIO

28|p2UIDJ2     
 

NHÃN feo

CITIMEDLA
Citicolin 1000mg/4ml

IM/ IV - Tiêm báp/ Tiêm tĩnh mạch.
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RxThuécbantheo đơn MEDLAC PHARMA TALY CO.,LTD

HUONG DAN SU DUNG THUOC TIEM
CITIMEDLAC

TRINH BAY

H6p 5 ống x 4ml.

THÀNH PHAN
Thuốc tiêm 500mg/4ml:
Mỗi ông 4mlchứa:

Hoat chat: Citicolin (dưới dạng Citicolin natri) 500,0mg

Tả được: Nước cất pha tiêm v.đ. 4,0ml

Thuốc tiêm 1000mg/4ml:
Mỗi ông 4mlchứa:

Hoạt chất: Citicolin (đưới dạng Citicolin natri) 1000,0mg

Tá dược: Nước cất pha tiêm v.đ. 4,0ml z2xi

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Cholin hay Citicolin 1a chat trung gian trong qua trinh sinh tong hop phospholipid của mang tế bào, đặc

biệt là phosphotidylcholin và acetylcholin. Đây là chất béo cấu tạo bao myelin bọc dây thần kinh, đặc tính

này làm cho tốc độ dẫn truyền các tín hiệu dưới dạng các xung động thần kinh được thông suốt đến não,

làm tăng sự nhạy bén của các hoạt động trí não, cảm xúc, đem lại sự cường tráng cho não, đồng thời bảo

vệ não chống lại sự suy giảm trí nhớ do tuôi tác.

Sau khi sử dụng, citicolin phóng thích ra 2 thành phần cơ bản là cytidin và cholin, được phân tán đi khắp

cơ thể, qua hàng rào máu não, đến hệ thần kinh trung ương và các thành phần này kết hợp với

phospholipid của màngtế bào và microsome. CDP- Cholin hoạt hóa quá trình sinh tông hop cau truc

phospholipid của màng tế bào thần kinh, làm tăng quá trình chuyển hóa ở não, tác động lên các cấp.độ dẫn

truyền thần kinh khác nhau, và làm tăng lượng noradrenalin, acetylcholin và dopamin trong hệ thần kinh

trung ương.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Khi hap thu, citicolin bị phân hủy thành cytidin va cholin, những chất này được phân bố rộng rãi trong cơ

thể. Chúng qua được hàng rào máu não và đến đượchệ thần kinh trung ương (CNS), ở nơi đây chúng kết

hợp với nhau thành phân đoạn phospholilid của màng tế bào và các microsome.

Citicolin gắn đồng thời [methy1-14C, 5-3H] và được dùng trong phân tích dược động học trên một số hệ

sinh vật. Thời gian bán thải huyết tương sau khi tiêm tĩnh mạch citicolin và các chất chuyên hóa của nó

được đánh giá trong vòng 60 giây. Sự đào thảiqua phân và thận của các đồng vị phóng xạ khi tiêm không

đáng kể: chỉ 2,5% 14C và 6,5% 3H= được tiết cho đến 48 giờ sau khi dùng thuốc. Gan và thận là những

cơ quan chuyền hóa citicolin chủ yếu, có đặc tính nhanh và tiêu thụ một lượng lớn chất chuyển hóa chư,

sau đó là sự phóng thích chậm; ngược lại tốc độ tiêu thụ phân nửa gắn đồng vị phóng xạ cả 3H và 14C- ở

não chuột thì thấp hơn đáng kẻ, đạt nông độ ở trạng thái ôn định sau 10 giờ. Phân nửa 3H - cytidin được

kiểm tra trong tất cả các cơ quan cho thấy chúng kết hợp với nhau thành phân doan acid nucleic theo con

đường gộp chung nucleotid cytidin; một nửa [14C] choline của phân tử được chuyển hóa một phan, ở mức

độ tỉ lạp thể, thành betaine là chất phá hủy khoảng 60% tổng lượng đồng vị phóng xạ 14C — kết hợp với

gan và thận sau khi dùng thuốc khoảng 30 phút.

CHÍ ĐỊNH
- Bệnh nhân bị chứng rối loạn ý thức do chân thương ở đầu, bệnh nhân sau phẫu thuật não.

- Hỗ trợ bệnh nhân phục hồi vận động với những bệnh nhân bị liệt nửa người sau tai biến mạch máu não.

- Phối hợp với L-DOPA trong điều trị Parkinson.

   

https://nhathuocngocanh.com/



LIEU LUQNG VÀ CACH DUNG

- Bệnh nhân bị chứng rối loạn ý thức do chấn thương ở đầu, sau phẫu thuật não: Tiêm tĩnh mạch chậm,
tiêm bắp hoặc truyền tĩnh mạch với liều 100-500mg/ lần. Tiêm 1-2 lần/ ngày.

- Bệnh nhân bị liệt nửa người sau tai biến mạch máu não: Tiêm 1000mg/ lần/ ngày. Tiêm liên tục trong 4

tuần.

- Bệnh nhân bị bệnh Parkinson: tiêm ở liều 500mg hoặc 1000mg/ ngày, tùy từng bệnh nhân. Tiêm liên tục

từ 3-4 tuần.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH
Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

TAC DUNG KHONG MONG MUON (ADR)

-Đôi khi: Phát ban, mất ngủ, đauđầu, hưngphấn, co giật, buồn nôn, chán ăn, cảm giác nóng khó chịu,

huyết áp dao động.

- Rất hiểm: Sốc.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

THẬN TRỌNG

Tiêm tĩnh mạch cần được tiêm càng chậm càng tốt.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
Chưa có nghiên cứu về tác dụng dụng phụ của citicolin khi dùng cho phụ nữ có thai. Vì vậy không nên
dùng Citicolin cho phụ nữ có thai và có thê cả phụ nữ cho con bú trừ khi đã cân nhăc lợi ích của việc điêu

trị với nguy cơ rủi ro có thê xảy ra.

TÁC ĐỘNG CỦA THUÓC KHI LÁI TÀU XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC
Thuốc không ảnh hưởng đến lái tàu xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC
Citicolin làm tăng tác dụng của L-DOPA (cần phải giảm liều) khi điều trị hội chứng Parkinson. Có thể sử
dụng đông thời với các chê phâm chông chảy máu bởi vì các thuốc đó sẽ làm giảm áp lực nội sọ.

QUÁ LIÊU VÀ XỬ TRÍ

Citicolin không gây độc tính ngay cả khi dùng liều rất cao.

BAO QUAN, HAN DUNG, TIEU CHUAN

Bao quan: Noi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kê từ ngày sản xuât.

Tiêu chuân: TCCS

 

KHUYÉN CÁO

Đề xa tầm tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sĩ.

Không dùng thuốc đã biến màu, hết hạn sứ dụng.

Muốn biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Nhà sản xuất:

CÔNG TY TNHH SX DƯỢC PHAM MEDLAC PHARMA ITALY
Khu công nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ cao Hoà Lạc,
KM29, Đường cao tốc Láng-Hoà Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 0433594104   

nể TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

“uyên Chi Chu Hoh
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